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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CÓ NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM):

Câu 1: Nho giáo được ra đời tại quốc gia nào sau đây trong thời kì cổ đại?

Ấn Độ.               B. Ai Cập.                 C. Trung Quốc.             D. La Mã.

Câu 2: Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Trung Hoa thời cổ - trung đại là



A. tháp Thạt Luổng.                                  B. Vạn Lí Trường Thành.


C. đền Ăng - co Vát.                                  D. đền Pác – tê - nông.                

Câu 3: Văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng ra bên ngoài chủ yếu trên những lĩnh vực nào sau đây?


A. Quân sự.             B. Thể thao.              C. Tư tưởng.              D. Kinh tế.

Câu 4: Một trong bốn phát minh về kĩ thuật của người Trung Hoa trong thời cổ - trung đại là

máy tính.                                               B. dệt vải.           

C. làm giấy.                                               D. bàn tính.

Câu 5: Nền văn minh nào sau đây ở phương Đông đã thể hiện rõ nét mối liên hệ về tri thức, khoa học, kĩ thuật giữa phương Đông và phương Tây thời cổ - trung đại?


A. Văn minh Ấn Độ.                                 B. Văn minh Ai Cập.


C. Văn minh Lưỡng Hà.                           D. Văn minh Trung Hoa.

Câu 6: Một trong những nhà toán học tiêu biểu của Hy Lạp thời cổ đại là
Ơ-clít.                 B. Ga-li-lê.                C. Hê-rô-đốt.             D. Tuy-xi-dít.

Câu 7: Quốc gia nào sau đây được xem là quê hương của triết học phương Tây?

Đức.                  B. Hy Lạp.                  C. I-ta-li-a.                D. Pháp.

Câu 8. Năm 1784, Giêm Oát (người Anh) đã

   A. sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.                       B. phát minh ra máy hơi nước.
 C. phát minh ra máy dệt chạy bằng sức nước.        D. chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

Câu 9: Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra ở khu vực nào sau đây?
   A. Nam Á.                B. Bắc Mỹ.             C. Đông Âu.            D. Nam Mỹ. 

Câu 10: Một trong những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là 
  A. đầu máy xe lửa.       B. máy bay.          C. điện thoại.
         D. Internet.
Câu 11: Cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của
   A. du lịch.                                          B. nông nghiệp.
   C. mạng Internet.                               D. trí tuệ nhân tạo.

Câu 12: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại không có những tác động nào sau đây?
   A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động.                   
   B. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, thành thị.
   C. Gây ô nhiễm môi trường, xâm chiếm và bóc lột thuộc địa.
   D. Thúc đẩy toàn cầu hóa, thương mại điện tử, tự do thông tin.
Câu 13: Thành tựu đạt được trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã đưa con người bước sang thời đại  
   A. “văn minh công nghiệp”.              B. “văn minh nông nghiệp”.
   C. “văn minh thông tin”.                    D. “văn minh hậu công nghiệp”.

Câu 14: Quan sát các hình ảnh sau:
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Vương cung thánh đường Phê -rô                                                Đấu trường Cô-li-dê
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Đền Pác-tê-nông                                                                 Lăng Ta-giơ Ma-han


Hãy cho biết hình ảnh nào là thành tựu kiến trúc của văn minh Hy Lạp cổ đại?

Vương cung thánh đường Phê -rô.             B. Đấu trường Cô-li-dê.

C. Đền Pác-tê-nông.                                        D. Lăng Ta-giơ Ma-han.

Câu 15: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế ở các nước tư bản?
   A. Tạo ra nhiều nguyên liệu mới.        B. Thúc đẩy công nghiệp phát triển.
   C. Nâng cao năng suất lao động.         D. Giai cấp tư sản công nghiệp ra đời.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG - SAI (2,0 ĐIỂM)

Lưu ý: Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Về tôn giáo, Ấn Độ là nơi ra đời nhiều tôn giáo lớn như Hin-đu-giáo, Phật giáo, đồng thời cũng là nơi du nhập và phát triển của Hồi giáo. Hin-đu-giáo ra đời và phát triển từ tín ngưỡng cổ xưa của cư dân Ấn Độ. Phật giáo ra đời vào khoảng thế kỉ VI TCN do Thái tử Xít-đác-ta Gô-ta-ma, hiệu là Sa-ki-a Mu-ni (Thích Ca Mâu Ni) khởi xướng. Phật giáo được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua A-sô-ca (thế kỉ III TCN). Các tôn giáo lớn của Ấn Độ ảnh hưởng lớn đến đời sống của cư dân và có ảnh hưởng mạnh mẽ ra bên ngoài, đặc biệt là Trung Hoa và khu vực Đông Nam Á.

                                                                              (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, tr.21)
a. Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về thành tựu của văn minh Ấn Độ trên các lĩnh vực tôn giáo, kiến trúc và điêu khắc.

b. Ấn Độ là nơi ra đời của các tôn giáo lớn như Hin-đu-giáo, Phật giáo và Hồi giáo. 

c. Phật giáo ra đời và phát triển từ tín ngưỡng cổ xưa của cư dân Ấn Độ.

d. Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng bởi các tôn giáo lớn của Ấn Độ là Đông Nam Á.

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:


Văn minh thời Phục hưng là một bước tiến lớn trong lịch sử văn minh ở Tây Âu. Đó là tinh thần nhân văn và tiến bộ trong tư tưởng và văn học, là sự sáng tạo và phát minh trong khoa học với những ý tưởng đi trước thời đại, là chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật. Nền văn minh này là cầu nối từ văn hóa phong kiến sang văn hóa tư sản. Đó vừa là cơ sở vừa là giai đoạn khởi đầu của văn minh Tây Âu thời cận đại.

                          (Sách giáo khoa Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, tr.30)

a. Văn minh thời Phục hưng là một bước tiến lớn trong lịch sử văn minh ở Tây Âu. 

b. Tinh thần nhân văn và tiến bộ của văn minh minh thời Phục hưng được thể hiện rõ nét trong tư tưởng và văn học.
c. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện nhiều nhà khoa học thiên tài với ý tưởng đi trước thời đại như Pi-ta-go, Ta-lét, Ác-si-mét. 

d. Văn minh thời Phục hưng vừa là cơ sở vừa là giai đoạn khởi đầu của văn minh Tây Âu thời hiện đại.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM):

Câu 1(2,0 điểm): Hoàn thành bảng hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại theo mẫu sau:

	Nội dung
	Cách mạng công nghiệp

lần thứ nhất
	Cách mạng công nghiệp

lần thứ hai

	Thời gian
	
	

	Quốc gia khởi đầu
	
	

	Những phát minh tiêu biểu
	
	

	Đặc trưng cơ bản
	
	


Câu 2 (1,0 điểm): Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một thành tựu của văn minh Hy Lạp - La Mã thời cổ đại có ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam mà em tâm đắc nhất.

----HẾT----

ĐỀ CHÍNH THỨC
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